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BÁO CÁO THỰC HÀNH TRANG TRÍ HTĐL TÀU THỦY

Đề 1: Phân tích kết cấu hệ trục  tàu thủy (Theo đề tài thiết kế trang trí)
1         GIỚI THIỆU VỀ TÀU
1.1. TỔNG QUAN VỀ TÀU
1.1.1. Loại tàu

Tàu chở dầu 13000 Tấn là loại tàu được thiết kế chuyên chở dầu và hóa chất có sống đuôi ngang, mũi quả lê với két giãn nở / hầm giãn nở, boong dâng mũi, sống đuôi loại không kín nước, bánh lái đơn và chân vịt đơn được dẫn động bằng một động cơ diesel tốc độ chậm .

Tàu có boong liên tục từ mũi về lái, các vách ngang, 3 vách dọc tại các két hàng và két lắng. Két mũi cho nước ballast, hầm xích, kho thủy thủ trưởng và chân vịt mũi. Khoang hàng được chia thành 6 cặp (12) két dầu hàng, 1 cặp (2) két lắng, 6 cặp (12) két nước ballast và 1 cặp (2) két nước ngọt. Các két dầu F.O được bỗ trí ở giữa khoang hàng và buồng máy và trong buồng máy nếu cần thiết.

Nước ngọt được bố trí dưới buồng máy lái. Két lái cho nước ngọt, khoang máy lái, các két nước ngọt và két nước làm mát ống bao. Các két và khoang khác được bố trí theo như thiết kế của Công ty đóng tàu dựa trên các thuyết minh kỹ thuật này.
1.1.2. Vùng hoạt động

Tàu được thiết kế và trang bị cho vùng hoạt động trên toàn thế giới mà khu vực chính là châu Á, Trung đông
1.1.3. Cấp thiết kế
Tàu dầu 13000 tấn được thiết kế thoả mãn Cấp không  hạn chế theo Quy phạm phân cấp và đóng tàu vỏ thép . Đăng kiểm Việt Nam ban hành năm 2003
1.1.4. Các thông số cơ bản phần vỏ tàu
– Chiều dài lớn nhất

Lmax
=
128,6
m.
– Chiều dài giữa hai trụ

Lpp
=
120,4
m.
– Chiều rộng thiết kế

B
=
20,4
m.
– Chiều cao mạn

H
=
11,5
m.
– Chiều chìm toàn tải

T
=
8,7
m.
– Trọng tải tàu

DW
=
13000
tons.

– Hệ số béo thể tích

Cb
=
0,76 .
1.1.5. Hệ động lực chính

– Máy chính
MAK 9M32C.
– Số lượng
01.

– Công suất
H
=
4500 /(6120)
kW/(hp).
– Số vòng quay
N
=
600
rpm.
– Kiểu truyền động
Gián tiếp.

– Chân vịt
Định bước.

1.1.6. Quy phạm áp dụng
TCVN 6259 : 2003 – Quy phạm phân cấp và đóng tàu vỏ thép, 2003.

1.1.7. Công ước quốc tế áp dụng
(1) Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển, 1974 (SOLAS, 74);
(2) Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển, 1966 (LOAD LINES, 66);
(3) Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển do tàu gây ra, 73/78 (MARPOL, 73/78);
(4) Qui tắc quốc tế tránh va trên biển, 1972 (COLREG, 72);
(5) Công ước đo dung tích tàu biển, 1969 (TONNAGE, 69);
(6) Nghị quyết của Tổ chức lao động quốc tế (ILO).
1.2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG VÀ TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC

1.2.1. Bố trí buồng máy
Buồng máy của tàu được bố trí từ sườn 10 đến sườn 30. Buồng máy được bố trí một máy MAK 9M32C do hãng CATERPILLAR sản xuất . Đây là động cơ diesel tăng áp 4 kỳ , 9 xi lanh , làm mát trực tiếp,không tự đảo chiều, điều khiển tại chỗ hoặc từ xa trên buồng lái.. Động cơ sẽ truyền động gián tiếp cho chân vịt thông qua hộp giảm tốc và một đường trục. Ngoài ra buồng máy còn bố trí các thiết bị khác phục vụ cho năng lực hoạt động của tàu.

Trong buồng máy lắp đặt 01 máy chính và các thiết bị phục vụ hệ thống động lực, hệ thống đường ống.

Điều khiển các thiết bị được thực hiện tại chỗ trong buồng máy. Điều khiển máy chính được thực hiện tại chỗ trong buồng máy hoặc từ xa trên buồng lái. Một số bơm chuyên dụng có thể điều khiển từ xa trên boong chính như bơm vận chuyển dầu đốt, bơm nước vệ sinh, sinh hoạt, các quạt thông gió...

Buồng máy có các kích thước chính:

– Chiều dài:

24,8
m;


– Chiều rộng trung bình:

19,5
m;


– Chiều cao trung bình:

14,5
m.
1.2.2. Máy chính
Tàu được bố trí 01 máy chính MAK 9M32C do hãng CATERPILLAR sản xuất . Đây là động cơ diesel tăng áp 4 kỳ , 9 xi lanh , làm mát trực tiếp,không tự đảo chiều, điều khiển tại chỗ hoặc từ xa trên buồng lái.

1.2.2.1. Thông số cơ bản của máy chính

– Số lượng

01




– Kiểu máy

MAK 9M32C




– Hãng sản xuất

CATERPILLAR




– Công suất định mức, [H]

4500/6120(kW/hp)


– Vòng quay định mức, [N]

600
rpm


– Số kỳ, [(]

4



– Số xy-lanh, [Z]

9



– Đường kính xy-lanh, [D]

320
mm


– Hành trình piston, [S]

480
mm


– Khối lượng động cơ [G]

49,4
tons


– Chiều dài bao lớn nhất [Le]

7829
mm


– Chiều rộng bệ động cơ [We]

2181
mm


– Chiều cao [He]

4900
mm
                        – Suất tiêu hao nhiên liệu [ge]               178 g/kWh
                        – Suất tiêu hao dầu nhờn [gd]                0,6 g/kWh
                          – Thứ tự nổ:                                            1-3-5-7-9-8-6-4-2
1.2.2.2. Thiết bị kèm theo máy chính
- Thiết bị xử lý dầu đốt CRG – 92 – II , trong đó có 02 bơm cấp dầu cho máy chính với Q = 2,4 m3/h , H = 0,5 MPa ; 01 bầu hâm dầu FO ; 01 bầu thông hơi và 01 bộ điều chỉnh độ nhớt dầu .

- Bầu làm mát nước ngọt : Diện tích trao nhiệt F = 85 

m2 

- Bầu làm mát dầu nhờn : Diện tích trao nhiệt F = 150 

m2 

- Bầu tiêu âm khí xả và ống giãn nở khí xả cùng một số thiết bị khác điều khiển bằng khí nén vv… đều do hãng  CATERPILLAR sản xuất .

1.2.3. Tổ máy phát điệnJD–MAR 50
1.2.3.1. Diesel lai máy phát

Diesel lai máy phát có ký hiệu 6M170A-2 do hãng KOMATSU sản xuất, là diesel 4 kỳ tác dụng đơn, một hàng xy-lanh thẳng đứng, tăng áp, làm mát gián tiếp hai vòng tuần hoàn, bôi trơn áp lực tuần hoàn kín, khởi động bằng điện DC 24V.


– Số lượng

03




– Kiểu máy
6M170A-2




– Nhà sản xuất
KOMATSU


– Công suất định mức, [Ne]

736
kW


– Vòng quay định mức, [n]
2000
rpm


– Số kỳ, [(]

4




– Số xy-lanh, [Z]



1.2.3.2. Máy phát điện


– Số lượng:

03
Máy



– Kiểu:
      AC- không chổi than


– Công suất máy phát:

680
 kW


– Vòng quay máy phát:
       2000
                rpm


1.2.3.3. Thiết bị kèm theo tổ máy phát điện
                        – Bơm LO bôi trơn máy

01
cụm




– Bơm nước ngọt làm mát

01
cụm


– Bầu làm mát dầu nhờn

01
cụm


– Bầu làm mát nước ngọt

01
cụm


– Máy phát điện một chiều

01
cụm


– Mô-tơ điện khởi động

01
cụm


– Các bầu lọc

01
cụm


– Bầu tiêu âm

01
cụm

– Ống bù hòa giãn nở

          01
     cụm
2 PHÂN TÍCH KẾT CẤU HỆ TRỤC.

2.1  BỐ TRÍ HỆ TRỤC.

Tàu được bố trí 01 hệ trục đặt trong mặt phẳng dọc tâm tàu, hệ trục được đặt song song và cách mặt phẳng cơ bản (đường cơ bản) 2450 mm.
Hệ trục bao gồm 01 đoạn trục chong chóng,với tổng chiều dài 5200 mm.

Trục chong chóng có bích  rời được nối với bích ra của hộp số.
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2.2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ TRỤC.

2.2.1  Trục chong chóng.
[image: image2.emf]


Trục chong chóng kết cấu bích rời, được đặt trên hai gối đỡ có kết cấu kiểu bạc cao su. Hai gối đỡ này được bố trí trong ống bao trục, bôi trơn và làm mát gối bằng nước ngoài tàu trích từ hệ thống nước làm mát chung. Trục chong chóng được chế tạo bằng thép rèn , có chiều dài 5200 mm
_ Vật liệu làm hệ trục
Thép rèn (thép 45)

+ Giới hạn bền kéo
Ts
=
540

N/mm2
+ Giới hạn chảy
Tc
=
320

N/mm2
+ Hệ số đàn tính
E
=
2,1.106
kG/cm4
Đường kính cơ bản của trục chong chóng thiết kế     :ds=380
mm
2.2.2  Áo bọc trục chong chóng.

Vật liệu chế tạo áo bọc trục: Đồng thanh

Chiều dày áo bọc trục được xác định (được thiết kế):    t= 23
mm
2.2.3 Bích nối trục.
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Vật liệu chế  tạo: Thép rèn

Kích thước của tuốc tô

	D
	A
	B
	C
	D1
	d
	n
	L
	L1
	L2
	F

	380
	805
	510
	670
	512
	M55
	12
	654
	518
	559
	95


2.2.4 Then chong chóng.

Vật liệu chế  tạo: Thép rèn
Chiều rộng then  :chọn theo đường kính    b= 40 mm
Chiều cao then    : chọn theo đường kính    h= 70 mm
Chiều dài then     : chọn theo đường kính    l= 685 mm

2.2.5 Ống bao trục.

[image: image4.emf]


Vật liệu chế tạo ống bao gang đúc

Chiều dày ống bao giữa 2 ổ đỡ   : S1= 0,05Da +20 = 60 (mm)

Chiều dày ống bao chỗ lắp ổ đỡ : S2 = (1,5 - 1,8 )S1 =  90 (mm)
Các kích thước cơ bản như trong hình vẽ.

2.2.6 Ổ đỡ trục. 

Theo Quy phạm, chiều dài của ổ đỡ sau không được nhỏ hơn 4 lần giá trị

đường kính chong chóng yêu cầu:
ltr ( 2.d   ( ltr ( 660                              mm
ls ( 3.d   ( ls ( 990                                mm

Chọn chiều dài ổ đỡ sau trục chong chóng là: lS= 1362 mm
    Bạc được sử dụng trong các ổ đỡ là bạc cao su, lớp cốt kim loại làm bằng đồng:

Chiều  dày lớp cốt kim loại  :17 mm

Chiều dày lớp cao su            : 18 mm
[image: image5.emf]


2.2.7 Bộ làm kín.

Do bạc sử dụng là bạc cao su nên bôi trơn bằng nước tuần hoàn.

Vì vậy chỉ có bộ làm kín phía trước.

Bộ làm kín phía trước là kiểu KOBELCO

[image: image6.emf]


Ngoài các thiết bị chính nêu ở trên còn có nhiều thiết bị phụ đi kèm theo,thực hiện những mục đích khác nhau như: vành chắn rác, đai ốc ống bao,tret dự phòng,tấm kẽm,vòng ép kín nước,then ,chốt….
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	KHOA CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
	NGUYỄN VĂN HOÀNG
LỚP MTT48–ĐH2



[image: image7][image: image8.png]